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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Yêu cầu về kỹ thuật mang tính kỹ thuật thuần túy và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. 
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. 
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
- Tên gói thầu: Thuê tổ hợp máy phát điện Diesel dự phòng 7x2500 kVA-6.3kV đáp ứng nhu cầu cấp điện khu sản xuất mỏ Khe Chàm II-IV .
- Đơn vị chủ quản: Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Công ty than Hạ Long - TKV.
- Địa chỉ: Số 38, tổ 15, khu 1B, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.
- Vị trí đặt tổ hợp máy phát điện: Tại mặt bằng +35 khu sản xuất mỏ Khe Chàm II-IV Công ty than Hạ Long –TKV.
2. Mục tiêu công việc:
- Cung cấp điện phục vụ sản xuất, đảm bảo an toàn trong công tác thông gió, thoát nước, quản lý khí mỏ khi xẩy ra sự cố mất nguồn điện lưới tại khu sản xuất mỏ Khe Chàm II-IV Công ty than Hạ Long –TKV. 
[bookmark: _Hlk172282527]- Vị trí lắp đặt tổ hợp máy phát điện diesel dự phòng: Tại mặt bằng +35 khu sản xuất mỏ Khe Chàm II-IV, Công ty than Hạ Long –TKV.















BẢNG TỔNG HỢP THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ THIẾT BỊ HỆ    THỐNG TỔ HỢP MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL DỰ PHÒNG 7x2500kVA – 6,3kV

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	 Số lượng 
	Thông số kỹ thuật

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Thiết bị chính
	 
	 
	 

	1
	Máy phát điện Diesel 2.500kVA - 6,3 kV (được sản xuất đồng bộ hoặc lắp ráp)
	Máy
	7
	- Công suất tối đa: 2.500kVA/2.000kW.
- Công suất liên tục: 2.250kVA/1.800kW.
- Hệ số công suất: Cosφ = 0,8.
- Điện áp 6.300V- 3 pha
- Hệ thống khởi động: bằng bình ắc quy 24V- 254Ah.
- Động cơ Cummins hoặc tương đương.
- Công suất 2.500kVA, điện áp 6.600V; máy đảm bảo công suất, chất lượng điện năng.
Máy phát điện sản xuất hoặc lắp ráp năm 2016÷2025 (trường hợp máy phát điện lắp ráp yêu cầu động cơ và đầu phát điện sản xuất năm 2016÷2025).

	2
	 Tủ máy cắt đầu vào 7,2 kV - 630A 
	Cái
	7
	Máy cắt kéo ra, kéo vào, buồng dập chân không, 7,2kV - 630A 25kA/3s  kèm cuộn đóng cuộn cắt 220VDC, điện áp cho motor nạp 220VDC, AUX contact; Năm sản xuất: 2023÷2025.

	3
	 Tủ lộ ra máy cắt chân không, điện áp 7,2 kV dòng điện 2.500A
	Cái
	1
	Máy cắt kéo ra kéo vào, buồng dập chân không, 7,2kV 2.500A 25kA/3s  kèm cuộn đóng cuộn cắt 220VDC, điện áp cho motor nạp 220VDC, AUX contact; Năm sản xuất: 2023÷2025.

	4
	Tủ lộ ra máy cắt chân không, điện áp 7,2 kV dòng điện 1250A
	Cái
	1
	Máy cắt kéo ra kéo vào, buồng dập chân không, 7,2kV 1250A 25kA/3s  kèm cuộn đóng cuộn cắt 220VDC, điện áp cho motor nạp 220VDC, AUX contact; Năm sản xuất: 2023÷2025.



	5
	Tủ đo lường 
	Cái
	2
	Vỏ tủ kích thước dự kiến H2350xW800xD1650 mm, tôn 1.5mm-2mm, cấp bảo vệ IP41; Năm sản xuất: 2023÷2025.

	6
	Tủ hòa đồng bộ số 1
	Cái
	1
	Bộ relay hòa đồng bộ 04 cái cho 04 máy phát điện: chức năng hòa đồng bộ, điều khiển tự động- bằng tay, hiển thị các thông số vận hành, chức năng điều chỉnh phụ tải; Năm sản xuất: 2023÷2025.

	7
	Tủ hòa đồng bộ số 2
	Cái
	1
	Bộ relay hòa đồng bộ 03 cái cho 03 máy phát điện: chức năng hòa đồng bộ, điều khiển tự động- bằng tay, hiển thị các thông số vận hành, chức năng điều chỉnh phụ tải; Năm sản xuất: 2023÷2025.

	8
	Tủ thanh cái 
	Cái 
	1
	Thanh cái 2.500A cho 3 pha (10x100) cấp cách điện 7,2 kV; Năm sản xuất: 2023÷2025.

	9
	Tủ thanh cái 
	Cái
	1
	Thanh cái 1250A cho 3 pha (10x100) cấp cách điện 7,2 kV; Năm sản xuất: 2023÷2025.

	II
	Vật tư thiết bị đi kèm
	 
	 
	 

	1
	Cáp: Hệ thống cáp điện động lực cho trạm phát điện Diesel 3 x 2.500kVA - 6kV 
	Mét
	650
	Cáp trung thế có màn chắn bằnng đồng dày 1,27mm; Cu/XLPE/PVC 3x185 spmm 3.6/6(7.2)kV.

	2
	Hệ thống cáp điều khiển và phụ kiện cho trạm phát Điện
	Mét
	300
	Cáp điều khiển hạ thế 0,6/1 kV CU/PVC/PVC. Dây chia tải Load Share có chống nhiễu.

	3
	Téc dầu Diesel 10.000 m3 đặt nổi
(bao gồm cả hệ thống đường ống cấp dầu Diezel, van khóa cấp cho 7 máy và tủ điều khiển bơm dầu và các đường ống)
	Cái
	2
	Mặt trong để mộc, mặt ngoài sơn chống gỉ, sơn màu; 01 ống nhập Φ 90, ống xuất Φ 49; Thước thủy đo mức chứa. Kích thước, 1.840 x 3.860 mm



3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
1. Công tác thi công lắp đặt:
1.1 Yêu cầu chung:
- Có đủ biện pháp thi công, biện pháp an toàn để quản lý chất lượng, yêu cầu kỹ thuật của thiết bị, quản lý tiến độ, quản lý khối lượng thi công lắp đặt, quản lý an toàn lao động trên công trường, quản lý môi trường thi công, mức độ huy động thiết bị thi công.
- Đảm bảo thi công đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.
- Thực hiện đúng quy trình quy phạm kỹ thuật an toàn khi làm việc.
- Nhà thầu sau khi khảo sát thực tế tại hiện trường khu vực lắp đặt thiết bị và trên cơ sở hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư. Nhà thầu lập phương án tổ chức thi công lắp đặt được tiến hành qua các giai đoạn như sau:
1.11. Thi công lắp đặt tổ hợp máy phát điện Diesel: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
a. Giai đoạn chuẩn bị (chung cho các hạng mục):		
Giai đoạn chuẩn bị gồm các công việc sau:
- Vận chuyển vật tư, máy móc đến vị trí tập kết.
- Đưa máy móc thiết bị vào lắp đặt và điểm tập kết.
b. Giai đoạn thi công chính:
- Gồm các công việc chính sau:
+ Bố trí nhân lực, tổ chức thi công lắp đặt.
+ Chuẩn bị vật tư, nguyên vật liệu phục vụ trong khi thi công.
+ Thi công lắp đặt thiết bị.
1.12. Nghiệm thu hoàn tất công tác lắp đặt:
- Hoàn tất công tác thi công, dọn dẹp vệ sinh, tập kết máy móc thiết bị.
- Nghiệm thu tổng thể bàn giao cho chủ đầu tư sử dụng.
- Thời gian tính thuê tổ tổ hợp máy phát điện Diesel bắt đầu tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu tổng thể bàn giao cho chủ đầu tư sử dụng. Trong trường hợp do yêu cầu sản xuất của bên A hai bên sẽ thống nhất lùi ngày tính thời gian thuê thiết bị và ký phụ lục điều chỉnh.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật:
Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Yêu cầu thiết bị.
- Đảm bảo chất lượng và các thông số kỹ thuật theo yêu cầu. 
- Đảm bảo chất lượng và đầy đủ các trang bị, dụng cụ, vật tư kèm theo. 
- Đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật an toàn để vận hành thiết bị.
2. Vận hành, hoạt động của thiết bị
- Đảm bảo đáp ứng đủ công suất và khởi động của thiết bị phụ tải.
- Thiết bị hoạt động ổn định, lâu dài, đảm bảo kỹ thuật an toàn cho các phụ tải, thiết bị và người vận hành. 
III.2 Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường:
1. Yêu cầu chung:
- Hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường xung quanh:
+ Hạn chế không gây bụi bẩn bay xa, ô nhiễm môi trường khu vực.
+ Hạn chế gây tiếng ồn.
+ Không thải nước, rác, vật liệu phế thải ra khu vực xung quanh.
+ Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp thi công hợp lý để tránh gây ra tai nạn, gây mất trật tự, ô nhiễm môi trường, làm thiệt hại đến các công trình xung quanh.
- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị thi công.
- Phòng chống sự cố cháy nổ.
- Nhà thầu phải đơn phương chịu trách nhiệm việc thi công lắp đặt ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của các công trình xung quanh trong quá trình thi công. Nếu có sự cố nào xảy ra, Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường khi cơ quan thẩm quyền ra lệnh ngừng toàn bộ công trình do vi phạm an toàn thì công, nhà thầu không được thanh toán chi phí và gia hạn thêm thời gian thi công.
2. Biện pháp thực hiện:
- Nhà thầu cần lập biện pháp thi công, thuyết minh rõ ràng các biện pháp để đảm bảo các yêu cầu trên trước khi tiến hành thi công.
- Hoàn thành che chắn và biển báo tại những nơi thi công dở dang...có biển báo công trường và biển báo nguy hiểm.
- Công nhân phải được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động khi thi công. Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện an toàn theo quy định, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho cán bộ công nhân của mình, chỉ đạo và giám sát an toàn lao động trong quá trình thi công.
- Đảm bảo VSMT và vệ sinh an toàn lao động:
- Vệ sinh sạch sẽ các vật liệu rơi vãi không để mất vệ sinh bụi bẩn.
- Thực hiện các biện pháp an toàn sử dụng điện trong thi công lắp đặt thiết bị. 
- Nhà thầu cần có cán bộ phụ trách về an toàn lao động có mặt trong suốt quá trình thi công lắp đặt tổ hợp để kịp thời báo cáo, xử lý hạn chế các tai nạn xảy ra.
III.3. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Trong quá trình thi công Nhà thầu phải thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định, quy chuẩn an toàn theo quy định của Nhà nước và cuả Công ty than Hạ Long - TKV.
- Nhà thầu tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn trong quá trình thi công lắp đặt thiết bị và các trách nhiệm pháp lý khác liên quan nếu để tai nạn lao động xẩy ra.
III.4. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công lắp đặt:
- Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công mà Nhà thầu đã thống nhất với tư vấn giám sát (nếu có) và Chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xỷ lý các chậm trễ từng khâu công tác, từng tổ thi công.
- Nếu Chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải có biện pháp cần thiết với sự đồng ý của Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu bằng cách tập trung nhân công và thiết bị, Nhà thầu sẽ không được trả thêm khoản tiền nào về những biện pháp đó.
III.5. Yêu cầu về máy móc, thiết bị:
[bookmark: _Hlk140665055]Nhà thầu phải có đầy đủ chủng loại thiết bị phù hợp với yêu cầu của gói thầu. 
- Tất cả các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phải được kiểm định, thí nghiệm, hiệu chỉnh đảm bảo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp. 
[bookmark: _GoBack]- Trong quá trình thuê thiết bị nhà thầu phải kiểm tra bảo dưỡng thay thế phụ tùng sửa chữa thường xuyên đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường.
III.6. Yêu cầu về công tác nghiệm thu lắp đặt:
1. Căn cứ nghiệm thu công trình:
a) Quy chuẩn, tiêu chuẩn trang thiết bị điện được áp dụng;
b) Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng;
c) Biên bản bàn giao thiết bị và biên bản nghiệm thu lắp đặt từng công đoạn;
e) Nhật ký thi công của nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
f) Bản vẽ hoàn công.
2. Nội dung và trình tự nghiệm thu:      
a) Kiểm tra đối tượng nghiệm thu tại hiện trường (nghiệm thu từng thiết bị vật tư, dụng cụ).
b) Kiểm tra các thông số lắp đặt, vận hành so với thiết kế mà Nhà thầu thi công phải thực hiện để xác định chất lượng và các thông số kỹ thuật vận hành của thiết bị;
c) Đánh giá sự phù hợp của thiết bị so với thiết kế, tiêu chuẩn thi công và tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật;
d) Nghiệm thu tổng thể,  giai đoạn có tải không tải vận hành thiết bị
IV. Bản vẽ hoàn công khi lắp đặt xong tổ hợp thiết bị:
Nhà thầu thi công lắp đặt có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công từng giai đoạn và bản vẽ hoàn công gói thầu. Trong bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ hoàn công. Người đại diện theo pháp luật của Nhà thầu thi công phải ký tên và đóng dấu. Bản vẽ hoàn công là cơ sở để nghiệm thu thanh, quyết toán.
Bản vẽ hoàn công được người giám sát thi công của đại diện chủ đầu tư ký tên xác nhận. Bản vẽ hoàn công và tính toán khối lượng sẽ được đính kèm ngay trong giai đoạn nghiệm thu. 
	STT
	Tên bản vẽ
	Tỷ lệ
	Ghi chú

	1
	Sơ đồ mặt bằng bố trí thiết bị
	
	 

	2
	Sơ đồ nguyên lý cung cấp điện và điều khiển.
	
	 

	3
	Sơ đồ đấu dây của các thiết bị.
	
	 


V. Yêu cầu phối hợp trong quá trình vận hành thiết bị:
Trong quá trình vận hành nếu có sự cố, hư hỏng thiết bị Nhà thầu có trách nhiệm có mặt trong vòng 12 giờ khi có thông báo của chủ đầu tư để phối hợp khắc phục sửa chữa thiết bị kịp thời.

